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Số: 1939 /QĐ-UBND 

  N               Ủ N          N M 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

         n  u   n    17 tháng 8 năm 2023 

 

Q Y   ĐỊN  

 ông bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong  

lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Y tế tỉnh  hừa  hiên  uế 

 

  Ủ  Ị   ỦY B N N ÂN DÂN   N   
 

Căn cứ Luật  ổ c ức c ín  qu ền đị  p ươn  n    19 t án  6 năm 2015 

v  Luật sử  đổ   bổ sun  một số đ ều củ  Luật  ổ c ức C ín  p ủ v  Luật  ổ 

c ức c ín  qu ền đị  p ươn  n    22 t án  11 năm 2019;  

Căn cứ N  ị địn  số 63/2010/NĐ-CP n    08 t án  6 năm 2010 củ  

C ín  p ủ về k ểm soát t ủ tục   n  c ín ; N  ị địn  số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 t án  5 năm 2013 v  N  ị địn  số 92/2017/NĐ-CP n    07 t án  8 năm 

2017 củ  C ín  p ủ sử  đổ   bổ sun  một số đ ều củ  các N  ị địn  l  n qu n 

đ n k ểm soát t ủ tục   n  c ính; 

Căn cứ   ôn  tư số 02/2017/  -VPCP n    31 t án  10 năm 2017 củ  Bộ 

trưởn   C ủ n  ệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n   ệp vụ về k ểm soát t ủ tục 

hành chính và   ôn  tư số 01/2018/TT-VPCP n    23 t án  11 năm 2018 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn p òn  Chính phủ về  ướng dẫn thi hành một số qu  định 

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP n    23 t án  4 năm 2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ c   một cửa, một cửa liên thông trong giải quy t thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Quy t định số 3178/QĐ-BY  n    11 t án  8 năm 2023 của Bộ Y t  

về việc công bố thủ tục   n  c ín  qu  định tạ    ôn  tư l  n tịch số 

34/2012/TTLT-BYT-BLĐ BX  n    28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ L o động - 

  ươn  b n  v  Xã  ộ  qu  định chi ti t về việc xác định mức độ khuy t tật do Hội 

đôn  G ám định y khoa thực hiện; 

  eo đề nghị củ  G ám đốc Sở Y t  tại Tờ trình số 2865/TTr-SYT ngày 15 

tháng 8 năm 2023. 
 

Q Y   ĐỊN : 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành 

chính (TTHC) mới ban hành và 06 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y 

khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (Danh 

mục t ủ tục   n  c ín  kèm t eo). 

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm: 
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1. Đồng bộ dữ liệu TTHC mới công bố từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 

về Cơ sở dữ liệu TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Trong thời hạn 

10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình UBND tỉnh phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết các TTHC liên quan, hoàn thành việc cấu hình TTHC trên 

phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Niêm yết, công khai và triển khai thực hiện giải quyết TTHC liên quan 

theo hướng dẫn tại Quyết định này kèm theo các nội dung đã được công khai tại 

Quyết định số 3178/QĐ-BYT ngày 11 tháng 8 năm 2023  trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) và UBND tỉnh công khai trên Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) theo 

quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 125, 126, 127, 128, 129, 130 tại Mục IV 

Lĩnh vực Giám định y khoa tại danh mục kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y 

tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- Như Điều 4; 
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT, TTPVHCC tỉnh; 
- Lưu: VT, KSTT. 

KT.   Ủ  Ị   

P Ó   Ủ  Ị   

 

 

 

 

 

Nguyễn  hanh Bình 

 



  

D N  MỤ    Ủ  Ụ   ÀN    ÍN  MỚ  B N   ÀN  TRONG   ÁM ĐỊN  Y K O  

        ẨM Q YỀN   Ả  Q Y    Ủ  SỞ Y    T N           N     
(Kèm t eo Qu  t địn  số: 1939 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2023 củ  C ủ tịc  Ủ  b n n ân dân tỉn           n  u ) 

 

STT  ên thủ tục hành chính 
 hời gian 

giải quyết 

 ách thức và địa 

điểm thực hiện 
Phí, lệ phí  ăn cứ pháp lý 

 ơ quan 

thực hiện 

Lĩnh vực Giám định y khoa (03 TTHC) 

1.  

Khám giám định mức độ 

khuyết tật đối với trường hợp 

người khuyết tật hoặc đại diện 

hợp pháp của người khuyết tật 

(bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ 

chức) không đồng ý với kết 

luận của Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật (1.011798) 
65 ngày kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ. 

Gửi qua đường 

bưu chính công ích 

hoặc nộp trực tiếp 

tại Trung tâm 

Giám định Y khoa 

- Pháp Y, 52 Ngô 

Quyền - Phường 

Vĩnh Ninh - Thành 

Phố Huế - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Căn cứ Thông tư 

243/2016/TT-

BTC ngày 

11/11/2016 quy 

định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử 

dụng phí thẩm 

định cấp giấy 

giám định y 

khoa 

1. Luật người khuyết tật số 

51/2010/QH12 năm 2010; 

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật người khuyết tật; 

 3. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành pháp 

lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng. 

3. Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 25 

tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; 

4. Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 

tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

5. Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-

BYT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 

2012 của Bộ Y tế và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết 

về việc xác định mức độ khuyết tật do 

Trung 

tâm Giám 

định Y 

khoa - 

Pháp Y 
2.  

Khám giám định đối với 

trường hợp người khuyết tật 

hoặc đại diện hợp pháp của 

người khuyết tật (cá nhân, cơ 

quan, tổ chức) có bằng chứng 

xác thực về việc xác định mức 

độ khuyết tật của Hội đồng 

xác định mức độ khuyết tật 

không khách quan, không 

chính xác (1.011799) 

3.  

Khám giám định phúc quyết 

mức độ khuyết tật đối với 

trường hợp người khuyết tật 

hoặc đại diện người khuyết tật 

(cá nhân, cơ quan, tổ chức) 

không đồng ý với kết luận của 

95 ngày kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ. 
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STT  ên thủ tục hành chính 
 hời gian 

giải quyết 

 ách thức và địa 

điểm thực hiện 
Phí, lệ phí  ăn cứ pháp lý 

 ơ quan 

thực hiện 

Hội đồng Giám định y khoa 

đã ban hành Biên bản khám 

giám định (1.011800) 

Hội đồng giám định y khoa thực hiện. 

6. Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 

01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế quy 

định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ 

công tác của Hội đồng Giám định y khoa 

các cấp. 

 

* Ghi chú: 
- Trong quá trình thực hiện, nếu văn bản liên quan của Bộ Tài chính quy định về mức phí và lệ phí đề cập tại Quyết định này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

- Về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, đối tượng thực hiện, mẫu đơn, tờ khai, kết quả thực hiện và yêu cầu điều kiện của từng TTHC cụ thể đã 

được công bố tại Quyết định này được thực hiện theo nội dung đã được Bộ Y tế công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

 



  

D N  MỤ    Ủ  Ụ   ÀN    ÍN  BỊ B   BỎ TRONG   ÁM ĐỊN  Y K O  

        ẨM Q YỀN   Ả  Q Y    Ủ  SỞ Y      N           N     
(Kèm t eo Qu  t địn  số: 1939 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2023 củ  C ủ tịc  Ủ  b n n ân dân tỉn           n  u ) 

 

STT  ên thủ tục hành chính (Mã số     ) 

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính 
Lĩnh vực 

 ơ quan 

thực hiện 

1 

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật 

không đồng ý với kết luận của Hội động xác định mức độ khuyết tật. 

(1.000278) 

Thông tư liên tịch số 

34/2012/TTLT-BYT-

BLĐTBXH 

28/12/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

quy định chi tiết về 

việc xác định mức độ 

khuyết tật do Hội đồng 

Giám định y khoa thực 

hiện 

Giám định Y 

khoa 

Trung tâm 

Giám định 

Y khoa - 

Pháp Y 

2 

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp 

của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý 

với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. (1.000276) 

3 

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật 

có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyêt tật của Hội đồng 

xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. 

(1.000272) 

4 

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường đại diện hợp pháp của 

người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác 

thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật không khách quan, không chính xác. (1.000269) 

5 

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người 

khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa đã 

ban hành Biên bản khám giám định. (1.000262) 

6 

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại 

diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết 

luận của Hội đồng Giám định Y khoa đã ban hành Biên bản khám giám 

định. (1.000101) 

   

 Ỷ B N N ÂN DÂN   N           N     

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=385
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=382
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=378
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=375
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=365
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=144
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